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TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Năm học: 2015 – 2016 
A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Diện tích xung quanh của một hình nón có chiều cao h 16cm  và bán kính của 
đường tròn đáy r 12cm   

a.  200 cm    b. 220 (cm)   c.  240 cm   d.  192 cm   

Câu 2: Độ dài cung 060  của đường tròn có bán kính bằng 3cm là: 
a. 9,42cm  b. 6,28cm  c. 3,14cm  d. 3 cm  

Câu 3: Cho ABC  vuông tại A, AB = 16cm, AC = 12cm. Quay tam giác đó một vòng 
quanh cạnh AB được một hình nón, diện tích xung quanh của hình nón đó là:  

a.  2240 cm    b.  2192 cm   c.  2320 cm   d.  2280 cm   

Câu 4: Một hình trụ có chiều cao bằng 7cm, đường kính của đường tròn đáy bằng 6cm. 
Thể tích của hình trụ này bằng: 

a.  363 cm    b.  3147 cm   c.  321 cm    d.  342 cm   

Câu 5: Diện tích của hình giới hạn bởi (O; 4cm) và tam giác đều nội tiếp là: 

a. 12 3     b. 4 12 3    c. 16 12 3    d. 12 3 16    

Câu 6: Một hình nón có độ dài đường kính đáy là 16dm, độ dài đường sinh là 30dm. 
Diện tích xung quanh của hình đó là: 

a. 2140dm    b. 2240dm    c. 2239dm   d. 2345dm   

Câu 7: Độ dài cung 070  của đường tròn (O; 5cm) cho kết quả là: 

a. 10  cm  b. 
10

3


 cm  c. 

5

3


 cm  d. Một kết quả khác 

Câu 8: Cho hình vuông nội tiếp đường tròn (O; R), chu vi của hình vuông bằng 

a. 2R 2    b. 3R 2    c. 4R 2    d. 6R 

Câu 9: Diện tích của một hình quạt có số đo cung bằng o36  của hình tròn có bán kính 
10dm bằng: 

a.  2dm    b.  210 dm   c.  220 dm   d.  2100 dm   

Câu 10: Biết 1x 3   và nghiệm của phương trình 2x 2x m 3 0     (m là tham số). 

a. Khi m = 18 thì 2x 5     c. Khi m 6  thì 2x 1   

b. Khi m 12   thì 2x 5     d. Khi m 0  thì 2x 1    

Câu 11: Tổng hoặc tích hai nghiệm của phương trình 23x x 7 0    là: 

a. 1 2

1
x x

3


    b. 1 2

1
x x

3
    c. 1 2

7
x .x

3
    d. Cả 3 câu đểu sai 
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Câu 12: Cho phương trình  2x a 1 x a 0.     Khi đó phương trình có hai nghiệm là: 

a. 1 2x 1;x a     b. 2x 1;x a      c. 1 2x 1;x a     d. 1 2x 1;x a    

Câu 13: Gọi 1 2x ;x  là nghiệm của phương trình 2x x 1 0.    Khi đó biểu thức 2 2
1 2x x  

có giá trị là: 
a. 1   b. 3   c. – 1    d. – 3  

Câu 14: Cho hai đường tròn đồng tâm O có bán kính lần lượt là R và r (R > r). Diện tích 
phân nằm giữa hai đường tròn này – hình vành khăn được tính như thế nào? 

a.  2 2r R     b.  2 2R r    c.  2 2R r   d. Kết quả khác 

Câu 15: Cho hình vuông cạnh bằng a, vẽ vào phía trong hình vuông các cung tròn o90  ó 
tâm lần lượt là các đỉnh của hình vuông. Hãy cho biết diện tích của phần tạo bởi 4 cung 
tròn đó và hình vuông? 

a. 2a 1
2

 
 

 
   b. 2a 1

4

 
 

 
  c.  2a 1     d. 2a

4


   

B. TỰ LUẬN 
I. PHẦN ĐẠI SỐ 

Dạng 1: Rút gọn biểu thức 

Bài 1: Cho biểu thức 
x 1 x 1 3 x 1

A
x 1x 1 x 1

  
  

 
  

a) Rút gọn biểu thức A 

b) Tính giá trị của A khi x = 9, x 7 2 6    

c) Tìm giá trị của x để 
1

A
2

   

d) Tìm giá trị nguyên của x để A là một số nguyên 
e) Tìm giá trị của x để A < 1 
f) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A 

Bài 2: Cho biểu thức 
x x 26 x 19 2 x x 3

P
x 2 x 3 x 1 x 3

  
  

   
  

a) Rút gọn P 

b) Tính giá trị của P khi x 7 4 3    

c) Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó.  

Bài 3: Cho hai biểu thức 
x x 10 1 1

M :
x 9 x 3 x 3

  
  

   
 và N x 1    

a) Tính giá trị của N khi x = 16 


